
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 3 ngõ 16/37 thôn Hạ, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

23/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TMQ THỊNH VƯỢNG 

0110126710

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết 
cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên 
sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như:
+ Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc,
+ Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước,
+ Chống ẩm các toà nhà,
+ Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ),
+ Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối,
+ Uốn thép,
+ Xây gạch và đặt đá,
+ Lợp mái các công trình nhà để ở,
+ Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động 
thuê cốp pha, giàn giáo,
+ Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp,
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao.
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Thuê cần trục có người điều khiển

4390

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TMQ THỊNH VƯỢNG 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TMQ THINH VUONG COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0919923488
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

12. Trồng lúa 0111

13. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

14. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

15. Trồng cây mía 0114

16. Trồng cây lấy sợi 0116

17. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

18. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

19. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây gia vị hàng năm; Trồng cây dược liệu, 
hương liệu hàng năm; Trồng cây hàng năm khác còn lại

0119

20. Trồng cây ăn quả 0121

21. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

22. Trồng cây điều 0123

23. Trồng cây hồ tiêu 0124

24. Trồng cây cao su 0125

25. Trồng cây cà phê 0126

26. Trồng cây chè 0127

27. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

28. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

29. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

30. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

31. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

32. Chăn nuôi gia cầm 0146

33. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

34. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

35. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162(Chính)

36. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

37. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

38. Khai thác thuỷ sản biển 0311

39. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

40. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

41. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322
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42. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

43. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)

4711

44. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)

4719

45. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

46. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

47. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

48. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

49. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

50. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết:
- Trồng cây, chăm sóc và duy trì:
+ Công viên và vườn hoa:
+ Nhà riêng và công cộng,
+ Công trình công cộng hoặc bán công cộng (trường học, bệnh 
viện, cơ quan hành chính, nhà thờ...),
+ Khu đất đô thị (công viên, khu vực cây xanh, nghĩa trang...),
+ Cây trên trục cao tốc (đường bộ, đường tàu hỏa, xe điện, 
cảng),
+ Tòa nhà công nghiệp và thương mại;
- Trồng cây xanh cho:
+ Các tòa nhà (vườn trên nóc, vườn ở mặt trước, vườn trong 
nhà),
+ Sân thể thao, sân chơi và công viên giải trí khác (sân thể 
thao, sân chơi, bãi cỏ phơi nắng, sân golf),
+ Vùng nước tĩnh và động (bồn, vùng nước đối lưu, ao, bể bơi, 
mương, sông, suối, hệ thống cây xanh trên vùng nước thải),
+ Trồng cây để chống lại tiếng ồn, gió, sự ăn mòn, chói sáng.

8130

51. Xây dựng nhà để ở 4101

52. Xây dựng nhà không để ở 4102

53. Xây dựng công trình đường sắt 4211

54. Xây dựng công trình đường bộ 4212

55. Xây dựng công trình điện 4221

56. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

57. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

58. Xây dựng công trình công ích khác 4229

59. Xây dựng công trình thủy 4291

60. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

61. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 VŨ THỊ 
BẠN

Việt 
Nam

14/285 Lê Lợi, 
Phường Lê Lợi, Quận 
Ngô Quyền, Thành 
phố Hải Phòng, Việt 
Nam

300.000.000 30,000 024156000153

2 NGUYỄN 
QUANG 
TÂM 

Việt 
Nam

1517 Khu C, DA nhà 
Thượng Thanh, 
Phường Thượng 
Thanh, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

700.000.000 70,000 031081008395

62. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299

63. Phá dỡ 4311

64. Chuẩn bị mặt bằng 4312

65. Lắp đặt hệ thống điện 4321

66. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031081008395
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 1517 Khu C, DA nhà Thượng Thanh, Phường Thượng Thanh, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 1517 Khu C, DA nhà Thượng Thanh, Phường Thượng Thanh, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUANG TÂM Nam

10/09/1981 Kinh Việt Nam

03/06/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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